TUẦN 19
LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT

Tiết 1 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức, kĩ năng:

- Củng cố kĩ năng đọc và hiểu nội dung bài  “Sự tích các loài hoa”
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.

2. Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài luyện tập Tiếng Việt.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.

3. Phẩm chất:

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Vở Luyện tập Tiếng Việt; máy soi 

2. Học sinh: Vở Luyện tập Tiếng Việt.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 

- GV tổ chức cho Hs hát

- GV dẫn dắt vào bài mới

- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 

+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng viết bài, làm được các bài tập trong vở bài tập.
	- HS thực hiện

- HS lắng nghe



	2. HĐ Luyện tập, thực hành.

Hoạt động 1:  Luyện đọc
- GV gọi HS đọc nối tiếp theo đoạn.

- Luyện đọc từ khó: quyết định, thiếu sót, thơm thảo
- Luyện đọc câu dài: Cảm động trước tấm lòng thơm thào của ngọc lan,/ thần sắc Đẹp ban tặng cho loài hoa ấy/ hương thơm ngọt ngào hơn mọi loài hoa. //

- Luyện đọc đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc khổ thơ theo nhóm 4.

- GV nhận xét các nhóm.
	- HS đọc nối tiếp theo đoạn
- HS đọc từ khó.

- 2-3 HS đọcđoạn mình thích.

- HS luyện đọc theo nhóm 4


	Hoạt động 2: HDHS làm bài tập

- GV giao bài tập HS làm bài.

- GV lệnh HS chưa đạt chuẩn làm bài tập 1,2,3/3,4  Vở Luyện tập Tiếng Việt. 

- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 1,2,3,4 / 3,4 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 

- GV cho Hs làm bài trong vòng 10 phút. 

- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.

- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.

-Hs làm bài



	Hoạt động 3: Chữa bài

- Gv Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp.
* Đọc bài  “Sự tích các loài hoa, khoanh vào đáp án đúng
. 1. Ngày xưa, hoa chỉ có ờ đâu?

A. trên mặt đất 

B. trên thiên đường 

C. trên thiên đường và mặt đất 

D. ở nơi thần sắc Đẹp sinh sống

2. Thần Sắc Đẹp quyết định ban tặng hương thơm cho những loài hoa có đặc điểm gì?

A. Những loài hoa có tên thật đẹp và sang trọng.

B. Những loài hoa có vẻ ngoài đẹp nhất, rực rỡ nhất. 
C. Những loài hoa có tấm lòng thơm thảo.

D. Những loài hoa có nguồn gốc, dòng dõi cao quý.

3. Thần đã tặng hương thơm cho những loài hoa nào?

A. hoa hồng, hoa râm bụt, hoa ngọc lan 
B. hoa hổng, hoa râm bụt, hoa cỏ 
C. hoa râm bụt, hoa ngọc lan 
D. hoa hồng, hoa ngọc lan

4. Theo em, vì sao câu trà lời của hoa hồng thể hiện tấm lòng thơm thào?

A. Vì hoa hổng biết mang đến niềm vui và hạnh phúc cho muôn loài.

B. Vì hoa hồng biết gìn giữ và bào vệ mùi hương của mình. 
C. Vì hoa hồng biết gìn giữ và bảo vệ tấm lòng thơm thào của mình.

D. Vì hoa hổng xứng đáng là chúa tể của các loài hoa.

5. Vì sao mặc dù rất thích có hương thơm nhưng hoa ngọc lan lại muốn nhường cho hoa cỏ?

A. Vì hoa ngọc lan nghĩ mình đã có làn da trắng và mọc trên cao.

B. Vì hoa ngọc lan nghĩ hoa cỏ mọc dưới đất nên không có hương thơm. 
C. Vì hoa ngọc lan nghĩ nếu có hương thơm thì hoa cỏ sẽ không bị người ta vô tình giẫm lên.

D. Vì hoa ngọc lan đã có hương thơm rồi.
6. Câu trà lời của hoa ngọc lan thể hiện tấm lòng thơm thào như thế nào?

A. Vì hoa ngọc lan biết mang đến niềm vui cho muôn loài.

B. Vì hoa ngọc lan biết nhường nhịn và chia sẻ với những loài hoa thiệt thòi hơn mình. 
C. Vì hoa ngọc lan biết lưu giữ tấm lòng thơm thào.

D. Vì hoa ngọc lan biết âm thầm toả hương dù chẳng ai chú ý đến mình.

7. Câu chuyên mang đến cho em bài học gì?

- GV cho học sinh làm theo cặp- gọi 1 hs nêu yêu cầu. cho 1 HS khác đọc kết quả.

hoặc dùng hoa xoay hay bảng con ghi đáp án mình chọn 
- GV nhận xét, chốt kết quả.
(  GV giáo dục học sinh biết yêu quý và giữ gìn tình đoàn kết yêu thương giúp đỡ nhau, biết chia sẻ với người khác
	-1 Hs lên chia sẻ.

-Hs trình bày 
- HS nêu miệng và chữa bài vào vở.
1, - khoanh vào B
2. C
3.D
4,A
5 C
6.B

Học sinh nối tiếp nêu theo ý riêng

	3. HĐ Vận dụng trải nghiệm
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- GV gợi ý cho HS vận dụng giới thiệu về mình với mọi người
- Nhận xét giờ học.

- Dặn chuẩn bị bài sau.
	- Hs nêu yêu cầu bài tập.

- HS nối tiếp chia sẻ trước lớp, về mong muốn của mình được chia sẻ giup đỡ mọi người
- HS chia sẻ.



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................


LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT

Tiết 2

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức, kĩ năng:

- Giúp học sinh củng cố kiến thức: nhận biết câu ghép, biết đặt câu ghép và xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu
2. Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.

3. Phẩm chất:

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Vở luyện tập Tiếng Việt; máy soi (BT2,3)

2. Học sinh: Vở luyện tập Tiếng Việt.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 

- GV tổ chức cho Hs hát

- GV dẫn dắt vào bài mới

- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 

+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng viết bài, làm được các bài tập trong vở bài tập.
	- HS thực hiện

- HS lắng nghe



	2. HĐ Luyện tập, thực hành.

Hoạt động 1:
- GV cho HS đọc lại bài viết tiết 1 theo yêu cầu
+ Gọi 2 HS đọc lại.

+ HD HS nêu lại bố cục đoạn văn:

+ GV đọc 

+ Chấm, chữa bài.

- GV đánh giá nhận xét  5 - 7  học sinh NX, rút kinh nghiệm.
	- HS đọc bài. 

- Học sinh làm việc cá nhân

 

	Hoạt động 2: HDHS làm bài tập trang 4
Đọc lại nội dung bài tập, nêu nội dung vần ôn tập trong tiết học:
-Nêu thế nào là lặp từ, cho 1 vài ví dụ

- GV cho Hs làm bài trong vòng 10 phút. 

- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.

- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	-Hs làm bài nhóm 2, chia sẻ trước lớp


	Hoạt động 3: Chữa bài

- Gv Gọi Hs lên chia sẻ trước lớp.

Sửa lỗi đoạn văn (nếu có).

* Bài ¼ Các câu sau gồm mấy cụm chủ ngữ - vị ngữ? Chúng có phải là câu ghép không? Vì sao?

a) Trời sai thần sắc Đẹp vẽ hoa cho các loài cây.

b) Bà ta thương tình toan gọi hỏi xem sao thì mẹ tôi vội quay đi, lay nón che. (Nguyên Hồng)

c) Thần quyết định sẽ chỉ tặng hương thơm cho những loài hoa có tam lòng thơm thảo.

d) Thuỷ Tỉnh hô mưa, gọi gió làm thành dông bão rung chuyển cả đất trời, dâng nước sông lên cuồn cuộn đánh Sơn Tinh. (Theo Sơn Tinh, Thuỷ Tinh)

- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.

- GV cho HS đọc kết quả.

- HS đọc lại bài tập

- GV nhận xét, chốt kết quả.

( GV chốt tác dụng của kết từ trong câu
 2. Gach dưới câu ghép trong những đoạn văn sau và xác định các vế của nó.

a) Ngày xưa, chỉ ở thiên đường mới có hoa, còn trên mặt đốt chưa có loài hoa nào. Mãi về sau, nhận ra thiếu sót ấy, Trời mới sai thần sắc Đẹp vẽ  hoa cho các loài cây.

(Sự tích các loài hoa)

b) Có một giọt sương nhỏ đậu trên lá mồng tơi. Giọt sương đã ngủ ở đó suốt cả đêm. Đến sáng, những tia nắng mặt trời đầu tiên thức dậy, nhảy nhót xung quanh mà nó vẫn nằm im, lấp lánh như hạt ngọc.

(Trần Đức Tiến)

- HS đọc lại bài tập

- GV nhận xét, chốt kết quả.
Câu 3 : Viết 1 -2 câu ghép vể một loài hoa mà em thích.


	-1 Hs lên chia sẻ.

-Hs khác nhận xét bổ sung
- HS đọc bài, tìm ghi ra vở,đổi vở soát theo bàn, chữa bài vào vở.
Học sinh nối vào vở bài tập cá nhân
Học sinh đọc bài , viết làm vở 
Học sinh nối tiếp đọc bài ,Viết vào vở cá nhân, đổi vở theo bàn soát bổ sung

Học sinh nối tiếp nêu miệng, chữa nhận xét ghi vở,

	3. HĐ Vận dụng

- Chia sẻ với người thân cách viết câu ghép ,cách dùng từ nối. 
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.

- Nhận xét giờ học.

- Dặn chuẩn bị bài sau.
	- HS thực hiện
- HS chia sẻ.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................


LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT

(Tiết 3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù:

- Dựa vào bài đọc xác định cấu trúc đoạn văn tả người
- Hình thành và phát triển kĩ năng viết văn và dùng từ phù hợp với hình ảnh so sánh, nhân hoá....
2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, viết bài đúng, kịp thời và hoàn thành các nội dung trong SGK. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tham gia làm việc nhóm trong các hoạt động học tập.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ viết bài, trả lời câu hỏi.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: SGK, Vở luyện tập Tiếng Việt; các hình ảnh trong SGK

2. Học sinh: SGK, Vở luyện tập Tiếng Việt, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 

- GV tổ chức cho Hs hát

- GV dẫn dắt vào bài mới

- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 

+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng đọc và hiểu nội dung bài, làm được các bài tập trong vở bài tập.
	- HS thực hiện

- HS lắng nghe



	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao  cho HS làm bài.

- Gv lệnh: đọc lại bài đọc 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 

- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.

Hoạt động 2: Chữa bài:

- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:

- GV mời cầu HS đọc yêu cầu bài .
Đề bài: Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi.

Bà tôi trang 6 LTTV tập 2 

1. Người được tả trong bài vân trên là ai?

2. Xác định phần mở bài, thân bài, kết bài của bài vãn trên và nêu nội dung chính của mỗi phần.

Mở bài: - Từ ................................đến .............................
 -Nội dung chính ............................................................................

Thân bàỉ: - T ừ ................................ đến ..................................... 
-Nội dung chính :............................................................................

Kết bài: - Từ .................................đến ............................................ 
-Nội dung chính :............................................................................

3. Ghi lại đặc điểm ngoại hình của người được tả.

4. Viết mở bài gián tiếp và kết bài mở rộng cho bài vãn Bà tôi theo cách của em.

- Mở bài gián tiếp 

- Kết bài mở rộng 

- Mời HS trình bày.

- Mời các HS nhận xét, bổ sung.

- Nhận xét, chốt đáp án:
- GV chốt: củng cố cách viết đoạn văn giới thiệu nhân vật hoạt hình mình yêu thích 
	- HS làm bài

- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.
- 1 HS đọc yêu cầu bài tập, đọc bài làm hoàn thiện vào vở Luyện tập theo gợi ý
- HS trình bày bài theo gợi ý 
- HS chia sẻ trước lớp, lớp nhận xét, bổ sung.
- Một số HS trình bày trước lớp bài viết của mình. HS theo dõi , bổ sung chỉnh sửa nội dung bài viết cho hay phù hợp hơn.

	3. HĐ Vận dụng

H: Em biết được thông điệp gì qua bài học?

( GV hệ thống bài:
 - Nắm được cách viết câu văn kể chuỵên sáng tạo
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Nhận xét giờ học.

- Dặn chuẩn bị bài sau.
	- Theo dõi bổ sung.
- HS nghe

HS lắng nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................


